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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Ghi chú

1 K13-CB01 Dương Thị Hải Âu 20/04/1977 Bình Thuận Nữ Kinh 

2 K13-CB02 Nguyễn Thị Ngọc Bích 31/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

3 K13-CB03 Đào Ngọc Duy Cường 06/12/1985 Bình Thuận Nam Kinh 

4 K13-CB04 Nguyễn Nguyên Châu 27/09/2000 Bình Thuận Nam Kinh

5 K13-CB05 Nguyễn Hải Châu 27/09/2000 Bình Thuận Nam Kinh

6 K13-CB06 Nguyễn Kim Chương 04/11/2000 Bình Thuận Nam Kinh

7 K13-CB07 Trần Thị Diễm 08/06/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

8 K13-CB08 Trần Đức Duy 21/08/1998 Bình Thuận Nam Kinh 

9 K13-CB09 Nguyễn Thị Thùy Duyên 25/07/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

10 K13-CB10 Nguyễn Tâm Đức 06/06/2000 Bình Thuận Nam Kinh

11 K13-CB11 Nguyễn Huỳnh Bảo Hà 15/05/1998 Bình Thuận Nữ Kinh 

12 K13-CB12 Nguyễn Thị Ngọc Hải 20/03/1997 Bình Thuận Nữ Kinh 

13 K13-CB13 Nguyễn Thị Thu Hằng 21/11/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

14 K13-CB14 Nguyễn Văn Hậu 15/04/1991 Bình Thuận Nam Kinh 

15 K13-CB15 Nguyễn Văn Hiền 17/07/1997 Bình Thuận Nam Kinh

16 K13-CB16 Huỳnh Lại Ngọc Hiền 19/10/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

17 K13-CB17 Nguyễn Thị Bích Hiền 02/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh
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18 K13-CB18 Nguyễn Thị Hồng Hiếu 15/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

19 K13-CB19 Nguyễn Thị Mỹ Lam 10/02/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

20 K13-CB20 Lê Thị Lan 30/08/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

21 K13-CB21 Đỗ Thị Kim Liên 02/01/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

22 K13-CB22 Trương Thanh Long 19/08/2000 Bình Thuận Nam Kinh

23 K13-CB23 Nguyễn Long 25/06/1980 Bình Thuận Nam Kinh 

24 K13-CB24 Trần Quốc Luân 06/02/2000 Bình Thuận Nam Kinh

25 K13-CB25 Dương Thế Thị Vân Nga 02/06/1981 Bình Thuận Nữ Kinh 

26 K13-CB26 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 03/02/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

27 K13-CB27 Dương An Nhiên 25/11/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

28 K13-CB28 Võ Hồ Ái Quý 28/05/1997 Bình Thuận Nữ Kinh

29 K13-CB29 Nguyễn Phương Như Quỳnh 24/10/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

30 K13-CB30 Đặng Ngọc Như Quỳnh 11/09/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

31 K13-CB31 Đào Thị Thanh Tuyền 18/08/1997 Bình Thuận Nữ Kinh

32 K13-CB32 Lê Thị Tuyết 20/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

33 K13-CB33 Trần Diệp Thanh 15/11/1966 Bình Thuận Nam Kinh 

34 K13-CB34 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/07/1988 Bình Thuận Nữ Kinh

35 K13-CB35 Nguyễn Bình Phương Thi 23/01/1998 Bình Thuận Nữ Kinh 

36 K13-CB36 Dương Tiên Song Thiên 20/07/1998 Bình Thuận Nam Kinh

37 K13-CB37 Diệp Minh Thuận 02/06/1999 Bình Thuận Nam Kinh

38 K13-CB38 Nguyễn Thị Lâm Thùy 25/08/1998 Bình Thuận Nữ Kinh

39 K13-CB39 Nguyễn Thị Anh Thư 06/06/1999 Bình Định Nữ Kinh

40 K13-CB40 Lê Hoàng Nhật Thy 06/12/1997 Bình Thuận Nữ Kinh 
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41 K13-CB41 Nguyễn Ngọc Vũ 25/09/1999 Bình Thuận Nam Kinh

42 K13-CB42 Trần Thị Hòa Xuân 02/10/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

43 K13-CB43 Trần Khánh Yên 29/09/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

44 K13-CB44 Nguyễn Thị Nhật Yên 12/06/2000 Bình Thuận Nữ Kinh 

45 K13-CB45 La Phi Yến 08/08/1988 Bình Thuận Nữ Kinh

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 45 thí sinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
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